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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	C.1(2đ)
	a. 

- Các phương châm hội thoại: phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự. (Nếu thiếu 1 đến 2 phương châm hội thoại trừ 0,25 điểm, từ 3 trở lên thì không cho điểm)

- Việc không tuân thủ các phương châm hội thoại thường do những nguyên nhân sau: 

+ Người nói vô ý, vụng về, thiếu văn hóa giao tiếp.
+ Người nói phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại khác quan trọng hơn.
+  Người nói muốn gây một sự chú ý, để người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó. 
(Nếu thiếu 1 nguyên nhân  trừ 0,25 điểm, từ 2 trở lên thì không cho điểm)
	0.5
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	b.
-  Lão Hạc  nói "Thế nào rồi cũng xong." đã vi phạm phương châm cách thức.

- Lão Hạc buộc phải vi phạm phương châm cách thức, nói mơ hồ, lấp lửng, bởi lão chỉ nói cốt làm yên lòng ông giáo chứ không đưa ra chính xác ý định, việc làm của lão.
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	C.2(3đ)
	a. 

- Vấn đề: Bàn về phong cách sống, phong cách làm việc của Bác - thuộc chủ đề hội nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. (Có thể HS chỉ nói được chủ đề hội nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, GV cũng cho đủ điểm)
- Nghệ thuật:

+Vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt: Thuyết minh, lập luận, tự sự, biểu cảm, ngôn từ trang trọng (hoặc từ Hán Việt), dẫn chứng chọn lọc.

+ Sử dụng biện pháp nghệ thuật đối lập, so sánh…liệt kê, lời bình, thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm... 
	0.5
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	b.
Hình thức: 

- HS viết được đoạn văn nghị luận 
Nội dung: 
* Nhận thức và hành động học tập của bản thân:

- Giao lưu hội nhập văn hóa, kinh tế với các nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều thách thức... (0, 25)
- Bản thân là người Hs phải cố gắng học tập tốt, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại phải có chọn lọc cái đẹp, cái hay đồng thời biết đấu tranh loại bỏ cái xấu. (0,5)
- Sống chân thành giản dị, biết yêu thương con người, quê hương đất nước (0,5)
- Thể hiện thái độ ngưỡng mộ, kính trọng, biết ơn, tự hào về Bác. (0,25)
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	C.3(5đ)
	* Yêu cầu hình thức: 

      - Đúng phương pháp bài văn nghị luận, chứng minh, đủ bố cục 3 phần. Rõ luận điểm, lập luận rõ ràng, khúc chiết. 

      - Trình bày sạch đẹp, chữ viết cẩn thận.

* Nội dung: 

     + Mở bài:  

         - Tinh thần t​ương thân, t​ương ái, đùm bọc, yêu th​ương, giúp đỡ nhau là truyền thống đạo lí sống tốt đẹp...

         - Dẫn câu tục ngữ: Lá lành...

      + Thân bài:

* Giải thích:

+ Nghĩa đen:

- " Lá lành": là những chiếc lá còn nguyên vẹn, lành lặn. 

-" Lá rách": là những chiếc lá không còn nguyên vẹn, không lành lặn.

=> Khi gói bánh nếu bọc lá lành ở bên ngoài, lá rách ở bên trong thì ta tận dụng được cả lá rách mà trông chiếc bánh vẫn đẹp.

+ Nghĩa bóng:

- " Lá lành": Là hình ảnh ẩn dụ chỉ những người có cuộc sống đầy đủ, ấm no, hạnh phúc...

-" Lá rách": Là hình ảnh ẩn dụ chỉ những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, kém may mắn... 

-“Đùm”: bao bọc, che chở, bảo vệ.

=> Ẩn dụ khuyên nhủ mọi người phải biết yêu thương đồng loại, biết tương thân tương ái, giúp đỡ chia sẻ, đùm bọc đồng loại nhất là  những người có hoàn cảnh éo le, kém may mắn...
*Đánh giá, bàn luận: 

           Yêu th​ương, đùm bọc, giúp đỡ... là truyền thống đạo lí sống tốt đẹp. Vì:

           + Trong cuộc sống, ai cũng có lức gặp khó khăn, hoạn nạn (khi gặp thiên tai, dịch bệnh, lúc hoạn nạn ốm đau…) vì vậy con người phải biết nương tựa vào nhau để vượt qua. Những lúc ấy mới thấy hết giá trị của tình ng​ười. (0,5)
          + Yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ, đùm bọc nhau tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần giúp cho người hoạn nạn nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. (0,5)
          + Yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ, đùm bọc nhau lúc khó khăn hoạn nạn vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của mỗi người. => Lòng mình ám áp hơn, là cách nâng tâm hồn mình lên cao đẹp hơn... (0,25)
          + Giúp đỡ, đùm bọc, yêu thương nhau giúp cho mối quan hệ giữa con người với con người trở nờn tốt đẹp hơn. C.sống tốt đẹp, XH văn minh hơn. (0,25)
* Chứng minh: 
           Truyền thống tương thân tương ái luôn được nhân dân ta gìn giữ, phát huy.                     

         - Trong đấu tranh chống ngoại xâm: ND miền Bắc ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Nam đánh thắng giặc Mĩ. (0,5)
         - Ngày nay, đất nước hòa bình, XH càng PT, tinh thần t​ương thân, t​ương ái, đùm bọc, yêu th​ương, giúp đỡ nhau càng đư​ợc phát huy: các loại quỹ ủng hộ đồng bào thiên tai, lũ lụt; trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam; trẻ em vùng sâu vùng xa; Ch​ương trình hiến máu..., Trái tim cho em... (0,5)
 *Mở rộng: (mỗi ý 0,25 điểm)
             - Phê phán những kẻ thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm...

             - Cần yêu th​ương, giúp đỡ chân thành, không nên có thái độ ban ơn, bố thí...

             - Tránh tâm lí ỷ lại, trông chờ, dựa dẫm vào sự giúp đỡ của mọi ngư​ời...

              - Tình thương phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể , cả về vật chất và tinh thần “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”; “Chị ngã em nâng”...

+ Kết bài: 
               - Khẳng định lại truyền thống đạo lí tốt đẹp từ câu tục ngữ.

               - Liên hệ bản thân HS: biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè. Cảm thông, chia sẻ với những người kém may mắn, bất hạnh. Tham gia tích cực các phong trào quyên góp, ủng hộ do nhà trường, địa phương tổ chức.
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